
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: …....../KH-ĐHSPNTTW Hà Nội, ngày…..tháng…...năm 2024

Khoa Thiết kế thời trang

Thi lần 1 Thi lần 2

Giờ thi Ngày thi
Phòng 

thi

CB 
tham 
gia

Thời gian 
hoàn thành 
kết quả thi

Giờ 
thi

Ngày thi
Phòng 

thi

CB 
tham 
gia

Thời gian 
hoàn thành 
kết quả thi

Tên môn: Công nghệ may 1 ;FAD2009 06.06.2024 E701 20.05.2024

FAD2009_ 1 2 35 9h00 23.04.2024 E701 09.05.2024 9h00 Thực hành

FAD2009_ 2 32 9h00 25.04.2024 E701 09.05.2024 Thực hành

FAD2009_ 3 35 10h30 23.04.2024 E701 09.05.2024 Thực hành

FAD2009_ 4 2 33 10h30 25.04.2024 E701 09.05.2024 Thực hành

Tên môn: Công nghệ may 2 ;1020016 13h30 23.04.2024 E703 2 25.04.2024

1020016_ 1 2 26 13h30 09.04.2024 E703 16.04.2024 Thực hành

1020016_ 2 2 56 13h30 12.04.2024 E701     19.04.2024 Thực hành

Tên môn: Chế tác phụ trang ;1200022 8h00 01.04.2024 E705 12.04.2024

1200022_ 1 2 7 8h00 04.03.2024 E705 26.03.2024 Thực hành

Tên môn: Đồ họa công nghệ may ;1200014 13h30 14.04.2024 E707 01.05.2024 Thực hành

1200014_ 1 2 13 13h30 20.03.2024 E705 03.04.2024

Tên môn: Đồ họa thời trang 3 ;1020001 8h00 26.04.2024 E705 03.05.2024

1020001_ 1 3 15 8h00 26.03.2024 E705 19.04.2024 Thực hành

1020001_ 2 3 12 8h00 26.03.2024 E705 19.04.2024 Thực hành

1020001_ 3 3 12 8h00 26.03.2024 E705 19.04.2024 Thực hành

KẾ HOẠCH
V/v thi học kỳ 2 năm học 2023 - 2024

khóa tuyển sinh năm 2019, 2020, 2021, 2022, 2023

Học phần Lớp học phần
Số 
TC

Số 
lượng

Hình thức thi



2

Thi lần 1 Thi lần 2

Giờ thi Ngày thi
Phòng 

thi

CB 
tham 
gia

Thời gian 
hoàn thành 
kết quả thi

Giờ 
thi

Ngày thi
Phòng 

thi

CB 
tham 
gia

Thời gian 
hoàn thành 
kết quả thi

Học phần Lớp học phần
Số 
TC

Số 
lượng

Hình thức thi

1020001_ 4 3 19 8h00 29.03.2024 E705 19.04.2024 Thực hành

1020001_ 5 3 16 8h00 29.03.2024 E705 19.04.2024 Thực hành

1020001_ 6 3 17 8h00 29.03.2024 E705 19.04.2024 Thực hành

Tên môn: Hình hoạ 2 ;FAD2051 8h00 04.07.2024 Nhà C 04.07.2024

FAD2051_ 1 2 14 8h00 03.06.2024 Nhà C 27.06.2024 Thực hành

FAD2051_ 2 2 14 8h00 03.06.2024 Nhà C 27.06.2024 Thực hành

FAD2051_ 3 2 14 8h00 03.06.2024 Nhà C 27.06.2024 Thực hành

FAD2051_ 4 2 14 8h00 03.06.2024 Nhà C 27.06.2024 Thực hành

FAD2051_ 5 2 13 8h00 06.05.2024 Nhà C 27.06.2024 Thực hành

FAD2051_ 6 2 15 8h00 06.05.2024 Nhà C 27.06.2024 Thực hành

FAD2051_ 7 2 15 8h00 06.05.2024 Nhà C 27.06.2024 Thực hành

FAD2051_ 8 2 18 8h00 06.05.2024 Nhà C 27.06.2024 Thực hành

Tên môn: Hình họa 4 ;1020042 13h00 19.06.2024 Nhà C 2 19.06.2024

1020042_ 1 2 10 13h00 20.05.2024 Nhà C 06.12.2024 Thực hành

1020042_ 2 2 16 13h00 20.05.2024 Nhà C 06.12.2024 Thực hành

1020042_ 3 2 14 13h00 20.05.2024 Nhà C 06.12.2024 Thực hành

1020042_ 4 2 15 13h00 22.05.2024 Nhà C 06.12.2024 Thực hành

1020042_ 5 2 14 13h00 22.05.2024 Nhà C 06.12.2024 Thực hành

1020042_ 6 2 14 13h00 22.05.2024 Nhà C 06.12.2024 Thực hành

Tên môn: Hình họa chuyên ngành 2 ;1020002 13h00 27.03.2024 Nhà C 27.03.2024

1020002_ 1 2 16 13h00 11.03.2024 Nhà C 20.03.2024 Thực hành

1020002_ 2 2 16 13h00 11.03.2024 Nhà C 20.03.2024 Thực hành

1020002_ 3 2 14 13h00 11.03.2024 Nhà C 20.03.2024 Thực hành

1020002_ 4 2 8 13h00 13.03.2024 Nhà C 20.03.2024 Thực hành

1020002_ 5 2 14 13h00 13.03.2024 Nhà C 20.03.2024 Thực hành
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Thi lần 1 Thi lần 2

Giờ thi Ngày thi
Phòng 

thi

CB 
tham 
gia

Thời gian 
hoàn thành 
kết quả thi

Giờ 
thi

Ngày thi
Phòng 

thi

CB 
tham 
gia

Thời gian 
hoàn thành 
kết quả thi

Học phần Lớp học phần
Số 
TC

Số 
lượng

Hình thức thi

1020002_ 6 2 16 13h00 13.03.2024 Nhà C 20.03.2024 Thực hành

Tên môn: Kỹ thuật dựng rập 3D trên manơcanh ;1200037 8h00 02.05.2024 E703 2 04.05.2024

1200037_ 1 3 14 8h00 23.04.2024 E703 27.04.2024 Thực hành

1200037_ 2 3 12 8h00 23.04.2024 E703 27.04.2024 Thực hành

1200037_ 3 3 13 8h00 23.04.2024 E703 27.04.2024 Thực hành

1200037_ 4 3 13 8h00 23.04.2024 E703 27.04.2024 Thực hành

1200037_ 7 3 20 13h00 25.04.2024 E703 27.04.2024 Thực hành

1200037_ 7 3 15 8h00 26.04.2024 E703 27.04.2024 Thực hành
Tên môn: Lịch sử trang phục Việt Nam và thế giới ;1020025 8h00 28.03.2024 E701 01.04.2024

1020025_ 1 2 21 8h00 18.03.2024 E701 25.03.2024 Thực hành
1020025_ 2 2 50 8h00 21.03.2024 E701 28.03.2024 Thực hành

Tên môn: Sáng tác phụ trang ;1020005 13h30 19.04.2024 E705 27.04.2024
1020005_ 1 2 14 13h30 19.03.2024 E705 10.04.2024 Thực hành
1020005_ 2 2 12 13h30 19.03.2024 E705 10.04.2024 Thực hành
1020005_ 3 2 13 13h30 19.03.2024 E705 10.04.2024 Thực hành
1020005_ 4 2 14 13h30 22.03.2024 E705 13.04.2024 Thực hành
1020005_ 5 2 14 13h30 22.03.2024 E705 13.04.2024 Thực hành
1020005_ 6 2 14 13h30 22.03.2024 E705 13.04.2024 Thực hành

Tên môn: Tạo mẫu trang phục 1 ;FAD2024 13h30 05.07.2024 E701 12.07.2024
FAD2024_ 2 3 18 8h00 26.04.2024 E701 28.06.2024 Thực hành
FAD2024_ 3 3 17 8h00 26.04.2024 E701 28.06.2024 Thực hành
FAD2024_ 4 3 17 08h00 26.04.2024 E701 28.06.2024 Thực hành
FAD2024_ 5 3 17 13h30 22.04.2024 E701 24.06.2024 Thực hành
FAD2024_ 6 3 17 13h30 22.04.2024 E701 24.06.2024 Thực hành
FAD2024_ 7 3 18 13h30 22.04.2024 E701 24.06.2024 Thực hành
FAD2024_ 8 3 17 13h30 22.04.2024 E701 24.06.2024 Thực hành

Tên môn: Tạo mẫu trang phục 3 ;1020030 13h30 27.05.2024 E701 31.05.2024
1020030_ 1 3 14 8h00 16.04.2024 E701 24.05.2024 Thực hành
1020030_ 2 3 12 13h30 16.04.2024 E701 24.05.2024 Thực hành
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Thi lần 1 Thi lần 2

Giờ thi Ngày thi
Phòng 

thi

CB 
tham 
gia

Thời gian 
hoàn thành 
kết quả thi

Giờ 
thi

Ngày thi
Phòng 

thi

CB 
tham 
gia

Thời gian 
hoàn thành 
kết quả thi

Học phần Lớp học phần
Số 
TC

Số 
lượng

Hình thức thi

1020030_ 3 3 12 13h30 16.04.2024 E701 24.05.2024 Thực hành
1020030_ 5 3 14 8h00 17.04.2024 E701 24.05.2024 Thực hành
1020030_ 6 3 18 8h00 17.04.2024 E701 24.05.2024 Thực hành
1020030_ 7 3 15 8h00 17.04.2024 E701 24.05.2024 Thực hành
1020030_ 7 3 10 8h00 16.04.2024 E701 24.05.2024 Thực hành

Tên môn: Tạo mẫu trang phục 5 ;1020014 8h00 27.05.2024 E701 31.05.2024
1020014_ 1 3 15 8h00 15.04.2024 E701 24.05.2024 Thực hành
1020014_ 2 3 15 8h00 15.04.2024 E701 24.05.2024 Thực hành
1020014_ 3 3 15 8h00 15.04.2024 E701 24.05.2024 Thực hành
1020014_ 4 3 14 8h00 20.04.2024 E701 24.05.2024 Thực hành
1020014_ 5 3 14 8h00 20.04.2024 E701 24.05.2024 Thực hành
1020014_ 6 3 12 8h00 20.04.2024 E701 24.05.2024 Thực hành

Tên môn: Tin học chuyên ngành 2 ;1200027 13h30 26.04.2024 E705 05.03.2024
1200027_ 1 2 14 13h30 04.05.2024 E705 19.04.2024 Thực hành

Tên môn: Tổ chức và quản lý sản xuất may công nghiệp ;1200035 8h00 09.04.2024 A203 16.04.2024
1200035_ 1 2 14 8h00 26.03.2024 A203 02.04.2024 BTL

Tên môn: Thiết bị may ;DGI2016 13h30 07.06.2024 A201 14.05.2024
DGI2016_ 1 2 24 13h30 25.04.2024 A201 02.05.2024 Thực hành

Tên môn: Thiết kế trên Manơcanh ;1020012 13h30 15.05.2024 E703 18.05.2024
1020012_ 1 2 15 13h30 08.05.2024 E703 11.05.2024 Thực hành
1020012_ 2 2 16 13h30 08.05.2024 E703 11.05.2024 Thực hành
1020012_ 3 2 15 13h30 08.05.2024 E703 11.05.2024 Thực hành
1020012_ 4 2 14 8h30 09.05.2024 E703 11.05.2024 Thực hành
1020012_ 5 2 14 8h30 09.05.2024 E703 11.05.2024 Thực hành
1020012_ 6 2 16 8h30 09.05.2024 E703 11.05.2024 Thực hành

Tên môn: Thực hành công nghệ  may 1 ;FAD2011 13h30 25.06.2024 A201 30.06.2024
FAD2011_ 1 3 18 13h30 11.06.2024 A201 18.06.2024 Thực hành
FAD2011_ 2 3 18 13h30 11.06.2024 A201 18.06.2024 Thực hành
FAD2011_ 3 3 18 13h30 11.06.2024 A203 18.06.2024 Thực hành
FAD2011_ 4 3 17 15h30 11.06.2024 A201 18.06.2024 Thực hành
FAD2011_ 5 3 18 13h30 11.06.2024 A203 18.06.2024 Thực hành
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Thi lần 1 Thi lần 2

Giờ thi Ngày thi
Phòng 

thi

CB 
tham 
gia

Thời gian 
hoàn thành 
kết quả thi

Giờ 
thi

Ngày thi
Phòng 

thi

CB 
tham 
gia

Thời gian 
hoàn thành 
kết quả thi

Học phần Lớp học phần
Số 
TC

Số 
lượng

Hình thức thi

FAD2011_ 6 3 18 15h30 11.06.2024 A201 18.06.2024 Thực hành
FAD2011_ 7 3 19 13h30 13.06.2024 A201 20.06.2024 Thực hành

Tên môn: Thực hành công nghệ may 2 ;1020023 7h00 15.04.2024 E703 2 22.04.2024
1020023_ 1 3 14 07h00 01.04.2024 E703 08.04.2024 Thực hành
1020023_ 2 3 11 07h00 01.04.2024 E703 08.04.2024 Thực hành
1020023_ 3 3 14 07h00 01.04.2024 XMA 08.04.2024 Thực hành
1020023_ 4 3 14 9h30 01.04.2024 E703 08.04.2024 Thực hành
1020023_ 5 3 14 9h30 01.04.2024 E703 08.04.2024 Thực hành
1020023_ 6 3 14 9h30 01.04.2024 XMA 08.04.2024 Thực hành

Tên môn: Thực hành công nghệ may 4 ;1200025 14h00 30.05.2024 XMA 06.06.2024
1200025_ 1 3 16 14h00 16.05.2024 XMA 2 23.05.2024 Thực hành

Tên môn: Trang trí cơ bản 2 ;FAD2055 8h00 27.06.2024 Nhà C 27.06.2024
FAD2055_ 1 2 14 8h 09.04.2024 Nhà C 2 20.06.2024 Thực hành
FAD2055_ 2 2 14 8h 09.04.2024 Nhà C 2 20.06.2024 Thực hành
FAD2055_ 3 2 14 8h 09.04.2024 Nhà C 2 20.06.2024 Thực hành
FAD2055_ 4 2 14 8h 09.04.2024 Nhà C 2 20.06.2024 Thực hành
FAD2055_ 5 2 15 8h 11.04.2024 Nhà C 2 20.06.2024 Thực hành
FAD2055_ 6 2 13 8h 11.04.2024 Nhà C 2 20.06.2024 Thực hành
FAD2055_ 7 2 14 8h 11.04.2024 Nhà C 2 20.06.2024 Thực hành

Tên môn: Trang trí chuyên ngành 1 ;1020027 13h00 12.06.2024 Nhà C 12.06.2024
1020027_ 1 2 14 13h 22.04.2024 Nhà C 2 06.05.2024 Thực hành
1020027_ 2 2 15 13h 22.04.2024 Nhà C 2 06.05.2024 Thực hành
1020027_ 3 2 8 13h 22.04.2024 Nhà C 2 06.05.2024 Thực hành
1020027_ 4 2 16 13h 24.04.2024 Nhà C 2 06.05.2024 Thực hành
1020027_ 5 2 14 13h 24.04.2024 Nhà C 2 06.05.2024 Thực hành
1020027_ 6 2 14 13h 24.04.2024 Nhà C 2 06.05.2024 Thực hành

Tên môn: Vật liệu may & Sáng tác mẫu vải ;1020043 13h30 11.04.2024 nhà E 2 25.04.2024
1020043_ 1 2 16 13h30 18.03.2024 E707 04.04.2024 Thực hành
1020043_ 2 2 15 13h30 18.03.2024 E707 04.04.2024 Thực hành
1020043_ 3 2 17 13h30 18.03.2024 E707 04.04.2024 Thực hành
1020043_ 4 2 13 13/30 21.03.2024 E707 04.04.2024 Thực hành
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Thi lần 1 Thi lần 2

Giờ thi Ngày thi
Phòng 

thi

CB 
tham 
gia

Thời gian 
hoàn thành 
kết quả thi

Giờ 
thi

Ngày thi
Phòng 

thi

CB 
tham 
gia

Thời gian 
hoàn thành 
kết quả thi

Học phần Lớp học phần
Số 
TC

Số 
lượng

Hình thức thi

1020043_ 5 2 12 13/30 21.03.2024 E707 04.04.2024 Thực hành
1020043_ 6 2 13 13/30 21.03.2024 E707 04.04.2024 Thực hành

Tên môn: Thực hành thiết kế kỹ thuật trang phục 2;1020052 8h00 24.04.2024    E703 2 27.04.2024
1020052_1 3 13 8h00 17.04.2024    E703 21.04.2024 Thực hành
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Khoa Thiết kế đồ họa

Thi lần 1 Thi lần 2

Giờ thi Ngày thi
Phòng 

thi

CB 
tham 
gia

Thời gian 
hoàn thành 
kết quả thi

Giờ 
thi

Ngày thi
Phòng 

thi

CB 
tham 
gia

Thời gian 
hoàn thành 
kết quả thi

Cơ sở tạo hình mặt phẳng (CSTH1) ; GRD2004 7h30 22.06.2024 E601 29.06.2024

GRD2004_ 1 2 46 7h30 23.04.2024 E601 07.05.2024 Thực hành

GRD2004_ 2 2 50 13h30 24.04.2024 E601 08.05.2024 Thực hành

GRD2004_ 3 2 42 13h30 04.05.2024 E601 29.05.2024 Thực hành

GRD2004_ 4 2 48 7h30 05.05.2024 E601 18.05.2024 Thực hành

Đồ họa ảnh ; 1170023 8h00 24.04.2024 E605 26.04.2024

1170023_ 1 2 2 8h00 30.03.2024 E605 04.08.2024 Thực hành

Hình họa 2 ; 1170054 7h30 03.06.2024 A302 1 10/06/2024

1170054_ 1 2 4 7h30 15.04.2024 A302 22.04.2024 Thực hành

1170054_ 2 2 1 7h30 15.04.2024 A303 22.04.2024 Thực hành

Hình họa 2 ; GRD2302 7h30 03.06.2024 A302 1 10/06/2024

GRD2302_ 1 3 15 7h30 15.04.2024 A302 22.04.2024 Thực hành

GRD2302_ 2 3 16 7h30 15.04.2024 A303 22.04.2024 Thực hành

GRD2302_ 3 3 16 7h30 15.04.2024 A304 22.04.2024 Thực hành

GRD2302_ 4 3 16 7h30 15.04.2024 A305 22.04.2024 Thực hành

GRD2302_ 5 3 16 7h30 15.04.2024 C302 22.04.2024 Thực hành

GRD2302_ 6 3 15 7h30 15.04.2024 C302 22.04.2024 Thực hành

GRD2302_ 7 3 14 7h30 19.04.2024 A302 26.04.2024 Thực hành

GRD2302_ 8 3 14 7h30 19.04.2024 A303 26.04.2024 Thực hành

GRD2302_ 9 3 14 7h30 19.04.2024 A304 26.04.2024 Thực hành

GRD2302_ 10 3 10 7h30 19.04.2024 A305 26.04.2024 Thực hành

GRD2302_ 11 3 13 7h30 19.04.2024 C302 26.04.2024 Thực hành

GRD2302_ 12 3 14 7h30 19.04.2024 C202 26.04.2024 Thực hành

Học phần Lớp học phần
Số 
TC

Số 
lượng

Hình thức thi
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Thi lần 1 Thi lần 2

Giờ thi Ngày thi
Phòng 

thi

CB 
tham 
gia

Thời gian 
hoàn thành 
kết quả thi

Giờ 
thi

Ngày thi
Phòng 

thi

CB 
tham 
gia

Thời gian 
hoàn thành 
kết quả thi

Học phần Lớp học phần
Số 
TC

Số 
lượng

Hình thức thi

Hình họa 3 ; 1170055 7h30 03.06.2024 A302 1 10/06/2024

1170055_ 1 2 4 7h30 15.04.2024 A302 22.04.2024 Thực hành

1170055_ 2 2 1 7h30 15.04.2024 A303 22.04.2024 Thực hành

Hình họa chuyên ngành 2 ; 1170014 13h30 02.05.2024 A304 09.05.2024

1170014_ 1 4 18 13h30 18.03.2024 A302 01.04.2024 Thực hành

1170014_ 2 4 18 13h30 18.03.2024 A303 01.04.2024 Thực hành

1170014_ 3 4 18 13h30 18.03.2024 A304 01.04.2024 Thực hành

1170014_ 4 4 18 13h30 18.03.2024 A305 01.04.2024 Thực hành

1170014_ 5 4 16 13h30 18.03.2024 C302 01.04.2024 Thực hành

1170014_ 6 4 18 13h30 18.03.2024 A302 01.04.2024 Thực hành

1170014_ 7 4 18 13h30 21.03.2024 A303 01.04.2024 Thực hành

1170014_ 8 4 18 13h30 04.04.2024 A304 18.04.2024 Thực hành

1170014_ 9 4 18 13h30 21.03.2024 A305 04.04.2024 Thực hành

Hình họa màu nước ; 1170007 13h30 06.05.2024 A303 13.5.2024

1170007_ 1 2 16 13h30 25.03.2024 A302 08.04.2024 Thực hành

1170007_ 2 2 17 13h30 08.04.2024 A303 22.04.2024 Thực hành

1170007_ 3 2 16 13h30 25.03.2024 A304 08.04.2024 Thực hành

1170007_ 4 2 16 13h30 25.03.2024 A305 08.04.2024 Thực hành

1170007_ 5 2 16 13h30 25.03.2024 C302 08.04.2024 Thực hành

1170007_ 6 2 18 13h30 25.03.2024 C202 08.04.2024 Thực hành

1170007_ 7 2 18 13h30 15.04.2024 A302 29.04.2024 Thực hành

1170007_ 8 2 18 13h30 04.04.2024 A303 18.04.2024 Thực hành

1170007_ 9 2 18 13h30 28.03.2024 A304 11.04.2024 Thực hành

1170007_ 10 2 19 13h30 28.03.2024 A305 11.04.2024 Thực hành
1170007_ 11 2 19 13h30 28.03.2024 C302 11.04.2024 Thực hành
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Thi lần 1 Thi lần 2

Giờ thi Ngày thi
Phòng 

thi

CB 
tham 
gia

Thời gian 
hoàn thành 
kết quả thi

Giờ 
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Học phần Lớp học phần
Số 
TC

Số 
lượng

Hình thức thi

Ký họa ; GRD2016 7h30 06.06.2024 A302 13/06/2024
GRD2016_ 1 2 16 7h30 22.04.2024 A302 02.05.2024 Thực hành
GRD2016_ 2 2 16 7h30 22.04.2024 A303 02.05.2024 Thực hành
GRD2016_ 3 2 16 7h30 22.04.2024 A304 02.05.2024 Thực hành
GRD2016_ 4 2 16 7h30 22.04.2024 A305 02.05.2024 Thực hành
GRD2016_ 5 2 14 7h30 22.04.2024 C302 02.05.2024 Thực hành
GRD2016_ 6 2 16 7h30 22.04.2024 C202 02.05.2024 Thực hành
GRD2016_ 7 2 14 7h30 25.04.2024 A302 02.05.2024 Thực hành
GRD2016_ 8 2 13 7h30 25.04.2024 A303 02.05.2024 Thực hành
GRD2016_ 9 2 11 7h30 25.04.2024 A304 02.05.2024 Thực hành
GRD2016_ 10 2 14 7h30 25.04.2024 A305 02.05.2024 Thực hành
GRD2016_ 11 2 14 7h30 25.04.2024 C302 02.05.2024 Thực hành
GRD2016_ 12 2 14 7h30 25.04.2024 C202 02.05.2024 Thực hành

Lịch sử Mỹ thuật ứng dụng ; 1170012 7h30 06.05.2024 E603 13.05.2024
1170012_ 1 2 51 7h30 16.04.2024 E603 29.04.2024 Tiểu luận
1170012_ 2 2 52 7h30 17.04.2024 E603 29.04.2024 Tiểu luận
1170012_ 3 2 52 13h30 17.04.2024 E603 29.04.2024 Tiểu luận

Nghệ thuật chữ ; 1170024 8h00 20.05.2024 E602 23.05.2024
1170024_ 1 2 1 13h30 24.04.2024 E602 03.05.2024

Nghệ thuật chữ ; 1170065 8h00 20.05.2024 E602 23.05.2024
1170065_ 1 3 63 13h30 24.04.2024 E602 03.05.2024 Thực hành
1170065_ 2 3 61 17/h30 23.04.2024 E602 03.05.2024 Thực hành

Nghệ thuật nhiếp ảnh ; 1170064 8h00 24.04.2024 E605 26.04.2024
1170064_ 1 3 64 8h00 27.03.2024 E605 08.04.2024 Thực hành
1170064_ 2 3 59 13h30 27.03.2024 E605 08.04.2024 Thực hành
1170064_ 3 3 42 8h00 30.03.2024 E605 08.04.2024 Thực hành

Phần mềm Indesign ; 1170062 8h00 06.05.2024 E406 12.06.2024
1170062_ 1 2 19 8h00 22.05.2024 E406 29.05.2024 Thực hành
1170062_ 2 2 19 8h00 22.05.2024 E406 29.05.2024 Thực hành
1170062_ 3 2 19 8h00 22.05.2024 E407 29.05.2024 Thực hành
1170062_ 4 2 19 8h00 22.05.2024 E407 29.05.2024 Thực hành
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Thi lần 1 Thi lần 2

Giờ thi Ngày thi
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Học phần Lớp học phần
Số 
TC

Số 
lượng

Hình thức thi

1170062_ 5 2 20 14h 22.05.2024 E406 29.05.2024 Thực hành
1170062_ 6 2 19 14h 22.05.2024 E406 29.05.2024 Thực hành
1170062_ 7 2 21 14h 22.05.2024 E407 29.05.2024 Thực hành
1170062_ 8 2 22 14h 22.05.2024 E407 29.05.2024 Thực hành
1170062_ 9 2 22 8h00 24.05.2024 E407 29.05.2024 Thực hành

Phần mềm Macromedia Flash ; 1170033 8h00 06.05.2024 E406 12.06.2024
1170033_ 1 2 2 8h00 22.05.2024 E406 29.05.2024 Thực hành
1170033_ 2 2 2 8h00 22.05.2024 E406 29.05.2024 Thực hành

Sáng tác thiết kế 2 ; GRD2024 8h00 13.06.2024 E605 15.06.2024
GRD2024_ 1 3 14 8h00 22.04.2024 E602 29.04.2024 Thực hành
GRD2024_ 2 3 14 8h00 22.04.2024 E602 29.04.2024 Thực hành
GRD2024_ 3 3 14 8h00 22.04.2024 E602 29.04.2024 Thực hành
GRD2024_ 4 3 14 13h30 22.04.2024 E602 29.04.2024 Thực hành
GRD2024_ 5 3 10 13h30 22.04.2024 E602 29.04.2024 Thực hành
GRD2024_ 6 3 14 13h30 22.04.2024 E602 29.04.2024 Thực hành
GRD2024_ 7 3 16 8h00 25.04.2024 E602 29.04.2024 Thực hành
GRD2024_ 8 3 17 8h00 25.04.2024 E602 29.04.2024 Thực hành
GRD2024_ 9 3 17 8h00 25.04.2024 E602 29.04.2024 Thực hành
GRD2024_ 10 3 17 13h30 25.04.2024 E602 29.04.2024 Thực hành
GRD2024_ 11 3 17 13h30 25.04.2024 E602 29.04.2024 Thực hành
GRD2024_ 12 3 16 13h30 25.04.2024 E602 29.04.2024 Thực hành

Sáng tác thiết kế 4 ; 1170029 8h00 22.04.2024 E601 24.04.2024
1170029_ 1 3 18 8h00 18.03.2024 E601 01.04.2024 Thực hành
1170029_ 2 3 18 8h00 18.03.2024 E601 01.04.2024 Thực hành
1170029_ 3 3 19 8h00 18.03.2024 E601 01.04.2024 Thực hành
1170029_ 4 3 18 13h30 18.03.2024 E601 01.04.2024 Thực hành
1170029_ 5 3 17 13h30 18.03.2024 E601 01.04.2024 Thực hành
1170029_ 6 3 17 13h30 18.03.2024 E601 01.04.2024 Thực hành
1170029_ 7 3 18 8h00 21.03.2024 E601 01.04.2024 Thực hành
1170029_ 8 3 17 8h00 21.03.2024 E601 01.04.2024 Thực hành
1170029_ 9 3 17 8h00 21.03.2024 E601 01.04.2024 Thực hành
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Số 
TC

Số 
lượng

Hình thức thi

1170029_ 10 3 19 13h30 21.03.2024 E601 01.04.2024 Thực hành
1170029_ 11 3 18 13h30 21.03.2024 E601 01.04.2024 Thực hành

Sáng tác thiết kế 6 ; 1170051 8h00 13.05.2024 E605 16.05.2024
1170051_ 1 3 16 8h00 08.04.2024 E605 17.04.2024 Thực hành
1170051_ 2 3 17 8h00 08.04.2024 E605 17.04.2024 Thực hành
1170051_ 3 3 16 8h00 08.04.2024 E605 17.04.2024 Thực hành
1170051_ 4 3 18 8h00 11.04.2024 E605 22.04.2024 Thực hành
1170051_ 5 3 18 8h00 11.04.2024 E605 22.04.2024 Thực hành
1170051_ 6 3 16 8h00 15.04.2024 E605 24.04.2024 Thực hành
1170051_ 7 3 18 8h00 15.04.2024 E605 24.04.2024 Thực hành
1170051_ 8 3 19 8h00 19.04.2024 E605 29.04.2024 Thực hành
1170051_ 9 3 19 8h00 19.04.2024 E605 29.04.2024 Thực hành

Tin học chuyên ngành 1 ; 1170058 8h00 23.03.2024 E406 27.03.2024
1170058_ 1 3 17 8h00 13.03.2024 E406 18.03.2024 Thực hành
1170058_ 2 3 18 8h00 13.03.2024 E406 18.03.2024 Thực hành
1170058_ 3 3 18 8h00 13.03.2024 E407 18.03.2024 Thực hành
1170058_ 4 3 18 8h 13.03.2024 E407 18.03.2024 Thực hành
1170058_ 5 3 14 14h00 13.03.2024 E406 18.03.2024 Thực hành
1170058_ 6 3 17 14h00 13.03.2024 E406 18.03.2024 Thực hành
1170058_ 7 3 15 14h00 13.03.2024 E407 18.03.2024 Thực hành
1170058_ 9 3 21 8h00 16.03.2024 E406 18.03.2024 Thực hành
1170058_ 10 3 19 8h00 16.03.2024 E406 18.03.2024 Thực hành
1170058_ 11 3 20 14h00 16.03.2024 E407 18.03.2024 Thực hành
1170058_ 12 3 19 14h00 16.03.2024 E407 18.03.2024 Thực hành
1170058_ 13 3 19 17h00 13.03.2024 E407 18.03.2024 Thực hành
1170058_ 14 3 19 17h00 13.03.2024 E407 18.03.2024 Thực hành

Tin học chuyên ngành 3 ; 1170027 8h00 07.05.2024 E406 10.05.2024
1170027_ 1 3 1 8h00 23.04.2024 E406 29.04.2024 Thực hành

Tin học chuyên ngành 3 ; 1170059 8h00 07.05.2024 E406 10.05.2024
1170059_ 1 3 16 8h00 23.04.2024 E406 29.04.2024 Thực hành
1170059_ 2 3 16 8h00 23.04.2024 E406 29.04.2024 Thực hành
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1170059_ 3 3 15 8h00 23.04.2024 E407 29.04.2024 Thực hành
1170059_ 4 3 14 8h00 23.04.2024 E407 29.04.2024 Thực hành
1170059_ 5 3 16 14h00 23.04.2024 E406 29.04.2024 Thực hành
1170059_ 6 3 15 14h00 23.04.2024 E406 29.04.2024 Thực hành
1170059_ 7 3 15 14h00 23.04.2024 E407 29.04.2024 Thực hành
1170059_ 8 3 10 14h00 23.04.2024 E407 29.04.2024 Thực hành
1170059_ 9 3 20 8h00 26.04.2004 E407 29.04.2024 Thực hành

Thiết kế bộ ấn phẩm văn hóa và xuất bản phẩm ; 1170035 8h00 01.04.2024 E605 05.04.2024
1170035_ 1 2 19 8h00 11.03.2024 E605 18.03.2024 Thực hành
1170035_ 2 2 19 8h00 11.03.2024 E605 18.03.2024 Thực hành
1170035_ 3 2 18 13h30 11.03.2024 E605 18.03.2024 Thực hành
1170035_ 4 2 19 13h30 11.03.2024 E605 18.03.2024 Thực hành
1170035_ 5 2 19 8h00 14.03.2024 E605 21.03.2024 Thực hành
1170035_ 6 2 17 8h00 14.03.2024 E605 21.03.2024 Thực hành
1170035_ 7 2 18 13h30 14.03.2024 E605 21.03.2024 Thực hành
1170035_ 8 2 18 13h30 14.03.2024 E605 21.03.2024 Thực hành
1170035_ 9 2 20 13h30 14.03.2024 E605 21.03.2024 Thực hành

Thiết kế quảng cáo lĩnh vực Văn hóa ; 1170037 8h00 10.06.2024 E605 13.06.2024
1170037_ 1 2 12 8h00 13.05.2024 E602 20.05.2024 Thực hành
1170037_ 2 2 16 8h00 13.05.2024 E602 20.05.2024 Thực hành
1170037_ 3 2 9 8h00 13.05.2024 E602 20.05.2024 Thực hành
1170037_ 4 2 16 13h30 13.05.2024 E602 20.05.2024 Thực hành
1170037_ 5 2 17 13h30 13.05.2024 E602 20.05.2024 Thực hành
1170037_ 6 2 20 8h00 16.05.2024 E602 20.05.2024 Thực hành
1170037_ 7 2 18 8h00 16.05.2024 E602 20.05.2024 Thực hành
1170037_ 8 2 18 13h30 16.05.2024 E602 20.05.2024 Thực hành
1170037_ 9 2 19 13h30 16.05.2024 E602 20.05.2024 Thực hành
1170037_ 10 2 18 13h30 16.05.2024 E602 20.05.2024 Thực hành

Thiết kế sân khấu ; 1170052 8h00 02.05.2024 E601 06.05.2024
1170052_ 1 2 15 8h00 30.03.2024 E601 09.04.2024 Thực hành
1170052_ 2 2 24 17h00 02.04.2024 E601 09.04.2024 Thực hành
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Thực tế chuyên môn 2 ; 1170043 Theo kế hoạch
1170043_ 1 2 46 8h00 22.06.2024
1170043_ 2 2 45 8h00 22.06.2024
1170043_ 3 2 44 8h00 22.06.2024
1170043_ 4 2 35 8h00 22.06.2024

Thực tế chuyên môn 3 ; 1170044 Theo kế hoạch
1170044_ 1 3 41 8h00 27.07.2024
1170044_ 2 3 44 8h00 27.07.2024
1170044_ 3 3 35 8h00 27.07.2024
1170044_ 4 3 33 8h00 27.07.2024

Vật liệu và công nghệ in ; 1170017 13h30 13.04.2024 E605 20.4.2024
1170017_ 1 2 51 7h30 13.03.2024 E605 27.03.2024 Tiểu luận
1170017_ 2 2 51 13h30 13.03.2024 E605 27.03.2024 Tiểu luận
1170017_ 3 2 55 13h30 16.03.2024 E605 30.03.2024 Tiểu luận
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Khoa Piano và Thanh nhạc

Thi lần 1 Thi lần 2

Giờ thi Ngày thi
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thi

Ngày thi
Phòng 

thi

CB 
tham 
gia

T.gian 
hoàn thành 
kết quả thi

Chuyên đề (M) ;1190072 13h30 10.04.2024 D4 2 3 ngày

1190072_ 1 3 29 13h30 03.04.2024 D4 2 3 ngày Tiểu luận

Chuyên đề 1 ;1190029 13h30 10.04.2024 D4 2 3 ngày

1190029_ 1 2 2 13h30 03.04.2024 D4 2 3 ngày Tiểu luận

Đệm thanh nhạc 1.2 ;1190010 13h30 27.05.2024 D4 2 3 ngày

1190010_ 1 1 1 8h30 13.05.2024 D4 4 3 ngày Thực hành

Đệm thanh nhạc 2.1 (M) ;1190063 13h30 27.05.2024 D4 2 3 ngày

1190063_ 2 1 1 8h30 13.05.2024 D4 2 3 ngày Thực hành

1190063_ 3 1 1 8h30 13.05.2024 D4 2 3 ngày Thực hành

1190063_ 4 1 1 8h30 13.05.2024 D4 2 3 ngày Thực hành

1190063_ 5 1 1 8h30 13.05.2024 D4 2 3 ngày Thực hành

1190063_ 6 1 1 8h30 13.05.2024 D4 2 3 ngày Thực hành

1190063_ 7 1 1 8h30 13.05.2024 D4 2 3 ngày Thực hành

1190063_ 8 1 1 8h30 13.05.2024 D4 2 3 ngày Thực hành

Đệm thanh nhạc 2.2 ;1190012 13h30 27.05.2024 D4 2 3 ngày

1190012_ 1 1 1 8h30 13.05.2024 D4 4 3 ngày Thực hành

Đệm thanh nhạc 2.2 (M) ;1190064 13h30 27.05.2024 D4 2 3 ngày

1190064_ 1 1 4 8h30 13.05.2024 D4.D201 4 3 ngày Thực hành

1190064_ 2 1 1 8h30 13.05.2024 D4.D201 4 3 ngày Thực hành

1190064_ 3 1 2 8h30 13.05.2024 D4.D201 4 3 ngày Thực hành

1190064_ 4 1 4 8h30 13.05.2024 D4.D201 4 3 ngày Thực hành

1190064_ 5 1 4 8h30 13.05.2024 D4.D201 4 3 ngày Thực hành

Học phần Lớp học phần
Số 
TC

Số 
lượng

Hình thức 
thi
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1190064_ 6 1 2 8h30 13.05.2024 D4.D201 4 3 ngày Thực hành

Đệm thanh nhạc 3.1 (M) ;1190065 13h30 27.05.2024 D4 2 3 ngày

1190065_ 1 1 1 13h30 13.05.2024 D4 2 3 ngày Thực hành

1190065_ 2 1 1 13h30 13.05.2024 D4 2 3 ngày Thực hành

1190065_ 3 1 1 13h30 13.05.2024 D4 2 3 ngày Thực hành

1190065_ 5 1 1 13.05.2024 D4 2 3 ngày Thực hành

Đệm thanh nhạc 3.2 (M) ;1190066 13h30 27.05.2024 D4 2 3 ngày

1190066_ 1 1 3 13h30 13.05.2024 D4.D201 5 3 ngày Thực hành

1190066_ 2 1 3 13h30 13.05.2024 D4.D201 5 3 ngày Thực hành

1190066_ 3 1 3 13h30 13.05.2024 D4.D201 5 3 ngày Thực hành

1190066_ 4 1 3 13h30 13.05.2024 D4.D201 5 3 ngày Thực hành

1190066_ 5 1 1 13h30 13.05.2024 D4.D201 5 3 ngày Thực hành

1190066_ 6 1 5 13h30 13.05.2024 D4.D201 5 3 ngày Thực hành

1190066_ 7 1 1 13h30 13.05.2024 D4.D201 5 3 ngày Thực hành

Đệm thanh nhạc 4.1 (M) ;1190058 13h30 27.05.2024 D4 2 3 ngày

1190058_ 1 1 1 8h30 17.05.2024 D201 5 3 ngày Thực hành

1190058_ 2 1 1 8h30 17.05.2024 D201 5 3 ngày Thực hành

1190058_ 3 1 2 8h30 17.05.2024 D201 5 3 ngày Thực hành

Đệm thanh nhạc 4.2 ;1190016 13h30 27.05.2024 D4 2 3 ngày

1190016_ 1 1 3 8h30 17.05.2024 D4.D201 5 3 ngày Thực hành

Đệm thanh nhạc 4.2 (M) ;1190055 13h30 27.05.2024 D4 2 3 ngày

1190055_ 1 1 2 8h30 17.05.2024 D4 5 3 ngày Thực hành

1190055_ 3 1 5 8h30 17.05.2024 D4 5 3 ngày Thực hành
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Hình thức 
thi

1190055_ 4 1 1 8h30 17.05.2024 D4 5 3 ngày Thực hành

1190055_ 5 1 3 8h30 17.05.2024 D4 5 3 ngày Thực hành
1190055_ 6 1 1 8h30 17.05.2024 D4 5 3 ngày Thực hành
1190055_ 7 1 2 8h30 17.05.2024 D4 5 3 ngày Thực hành

Hòa tấu 2.1 (M) ;1190067 13h30 29.05.2024 D4 2 3 ngày
1190067_ 1 1 1 8h30 20.05.2024 D4 2 3 ngày Thực hành
1190067_ 2 1 1 8h30 20.05.2024 D4 2 3 ngày Thực hành
1190067_ 3 1 1 8h30 20.05.2024 D4 2 3 ngày Thực hành
1190067_ 4 1 1 8h30 20.05.2024 D4 2 3 ngày Thực hành

Hòa tấu 2.2 (M) ;1190068 13h30 29.05.2024 D4 2 3 ngày
1190068_ 2 1 1 8h30 20.05.2024 D4.D201 4 3 ngày Thực hành
1190068_ 4 1 2 8h30 20.05.2024 D4.D201 4 3 ngày Thực hành
1190068_ 5 1 4 8h30 20.05.2024 D4.D201 4 3 ngày Thực hành
1190068_ 7 1 1 8h30 20.05.2024 D4.D201 4 3 ngày Thực hành
1190068_ 8 1 13 8h30 20.05.2024 D4.D201 4 3 ngày Thực hành

Hòa tấu 3.1 (M) ;1190069 13h30 29.05.2024 D4 2 3 ngày
1190069_ 1 1 3 13h30 20.05.2024 D4 2 3 ngày Thực hành
1190069_ 2 1 1 13h30 20.05.2024 D4 2 3 ngày Thực hành
1190069_ 3 1 1 13h30 20.05.2024 D4 2 3 ngày Thực hành

Hòa tấu 3.2 (M) ;1190070 13h30 29.05.2024 D4 2 3 ngày
1190070_ 1 1 2 13h30 20.05.2024 D4.D201 5 3 ngày Thực hành
1190070_ 2 1 5 13h30 20.05.2024 D4.D201 5 3 ngày Thực hành
1190070_ 3 1 6 13h30 20.05.2024 D4.D201 5 3 ngày Thực hành
1190070_ 4 1 2 13h30 20.05.2024 D4.D201 5 3 ngày Thực hành
1190070_ 5 1 1 13h30 20.05.2024 D4.D201 5 3 ngày Thực hành
1190070_ 6 1 1 13h30 20.05.2024 D4.D201 5 3 ngày Thực hành
1190070_ 7 1 1 13h30 20.05.2024 D4.D201 5 3 ngày Thực hành
1190070_ 8 1 4 13h30 20.05.2024 D4.D201 5 3 ngày Thực hành

Hòa tấu 4.1 (M) ;1190057 13h30 29.05.2024 D4 2 3 ngày
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1190057_ 1 1 1 8h30 22.05.2024 D4 5 3 ngày Thực hành
Hòa tấu 4.2 ;1190024 13h30 29.05.2024 D4 2 3 ngày

1190024_ 1 1 2 8h30 22.05.2024 D4 5 3 ngày Thực hành
Hòa tấu 4.2 (M) ;1190054 13h30 29.05.2024 D4 2 3 ngày

1190054_ 1 1 1 8h30 22.05.2024 D4 5 3 ngày Thực hành
1190054_ 2 1 1 8h30 22.05.2024 D4 5 3 ngày Thực hành
1190054_ 3 1 1 8h30 22.05.2024 D4 5 3 ngày Thực hành
1190054_ 4 1 4 8h30 22.05.2024 D4 5 3 ngày Thực hành
1190054_ 5 1 3 8h30 22.05.2024 D4 5 3 ngày Thực hành
1190054_ 7 1 3 8h30 22.05.2024 D4 5 3 ngày Thực hành
1190054_ 8 1 1 8h30 22.05.2024 D4 5 3 ngày Thực hành

Hòa thanh trên dàn 1 (M) ;1190071 8h30 27.04.2024 D4 2 3 ngày
1190071_ 1 2 25 8h30 20.04.2024 D4 2 3 ngày Thực hành

Kỹ thuật diễn viên ;1100046 8h30 03.05.2024 D4 2 2 ngày
1100046_ 1 2 29 8h30 26.04.2024 D4 2 2 ngày Biểu diễn
1100046_ 2 2 30 10h 26.04.2024 D4 2 2 ngày Biểu diễn

Lịch sử & phương pháp sư phạm Thanh nhạc ;1100095 13h30 20.06.2024 E305 3 ngày
1100095_ 1 3 38 13h30 13.06.2024 E305 3 ngày Tiểu luận
1100095_ 2 3 39 13h30 13.06.2024 E305 3 ngày Tiểu luận

Lịch sử nghệ thuật Piano ;1190033 8h30 12.04.2024 D4 2 3 ngày
1190033_ 1 2 19 8h30 05.04.2024 D4 2 3 ngày Vấn đáp

Piano 1.1 ;1100064 8h30 14.05.2024 D208 2 3 ngày
1100064_ 1 1 1 8h30 07.05.2024 D 2 3 ngày Thực hành

Piano 1.2 ;1100065 8h30 14.05.2024 D208 2 3 ngày
1100065_ 1 1 2 8h30 07.05.2024 D 2 3 ngày Thực hành

Piano 2 ;PIA2031 8h30 15.07.2024 D208 2 3 ngày
PIA2031_ 1 2 5 13h30 01.07.2024 D 5 3 ngày Thực hành
PIA2031_ 2 2 3 13h30 01.07.2024 D 5 3 ngày Thực hành
PIA2031_ 3 2 5 13h30 01.07.2024 D 5 3 ngày Thực hành
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PIA2031_ 4 2 5 13h30 01.07.2024 D 5 3 ngày Thực hành
PIA2031_ 5 2 3 13h30 01.07.2024 D 5 3 ngày Thực hành
PIA2031_ 6 2 3 13h30 01.07.2024 D 5 3 ngày Thực hành
PIA2031_ 7 2 5 13h30 01.07.2024 D 5 3 ngày Thực hành
PIA2031_ 8 2 4 13h30 01.07.2024 D 5 3 ngày Thực hành
PIA2031_ 9 2 1 13h30 01.07.2024 D 5 3 ngày Thực hành
PIA2031_ 10 2 1 13h30 01.07.2024 D 5 3 ngày Thực hành
PIA2031_ 11 2 1 13h30 01.07.2024 D 5 3 ngày Thực hành
PIA2031_ 12 2 2 13h30 01.07.2024 D 5 3 ngày Thực hành

Piano 2.1 ;1100085 8h30 14.05.2024 D208 2 3 ngày
1100085_ 1 1 2 8h30 07.05.2024 D 2 3 ngày Thực hành
1100085_ 2 1 2 8h30 07.05.2024 D 2 3 ngày Thực hành
1100085_ 3 1 1 8h30 07.05.2024 D 2 3 ngày Thực hành
1100085_ 4 1 2 8h30 07.05.2024 D 2 3 ngày Thực hành

Piano 2.2 ;1100090 8h30 14.05.2024 D208 2 3 ngày
1100090_ 1 1 8 8h30 07.05.2024 D 8 3 ngày Thực hành
1100090_ 2 1 6 8h30 07.05.2024 D 8 3 ngày Thực hành
1100090_ 3 1 4 8h30 07.05.2024 D 8 3 ngày Thực hành
1100090_ 4 1 3 8h30 07.05.2024 D 8 3 ngày Thực hành
1100090_ 5 1 5 8h30 07.05.2024 D 8 3 ngày Thực hành
1100090_ 6 1 4 8h30 07.05.2024 D 8 3 ngày Thực hành
1100090_ 7 1 3 8h30 07.05.2024 D 8 3 ngày Thực hành
1100090_ 8 1 1 8h30 07.05.2024 D 8 3 ngày Thực hành
1100090_ 9 1 5 8h30 07.05.2024 D 8 3 ngày Thực hành
1100090_ 10 1 1 8h30 07.05.2024 D 8 3 ngày Thực hành

Piano CN 2.1 (M) ;1190059 8h30 05.06.2024 D4 2 3 ngày
1190059_ 1 2 1 8h30 27.05.2024 D4 6 3 ngày Thực hành
1190059_ 2 2 1 8h30 27.05.2024 D4 6 3 ngày Thực hành
1190059_ 3 2 1 8h30 27.05.2024 D4 6 3 ngày Thực hành
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1190059_ 4 2 1 8h30 27.05.2024 D4 6 3 ngày Thực hành
1190059_ 5 2 2 8h30 27.05.2024 D4 6 3 ngày Thực hành
1190059_ 6 2 1 8h30 27.05.2024 D4 6 3 ngày Thực hành
1190059_ 7 2 1 8h30 27.05.2024 D4 6 3 ngày Thực hành
1190059_ 8 2 1 8h30 27.05.2024 D4 6 3 ngày Thực hành

Piano CN 2.2 ;1190004 8h30 05.06.2024 D4 2 3 ngày
1190004_ 1 2 1 8h30 27.05.2024 D4.D201 6 3 ngày Thực hành
1190004_ 2 2 1 8h30 27.05.2024 D4.D201 6 3 ngày Thực hành

Piano CN 2.2 (M) ;1190060 8h30 05.06.2024 D4 2 3 ngày
1190060_ 1 2 5 8h30 27.05.2024 D4.D201 6 3 ngày Thực hành
1190060_ 2 2 2 8h30 27.05.2024 D4.D201 6 3 ngày Thực hành
1190060_ 3 2 1 8h30 27.05.2024 D4.D201 6 3 ngày Thực hành
1190060_ 4 2 5 8h30 27.05.2024 D4.D201 6 3 ngày Thực hành
1190060_ 5 2 2 8h30 27.05.2024 D4.D201 6 3 ngày Thực hành
1190060_ 7 2 1 8h30 27.05.2024 D4.D201 6 3 ngày Thực hành

Piano CN 3.1 (M) ;1190061 8h30 05.06.2024 D4 2 3 ngày
1190061_ 2 2 2 8h30 28.05.2024 D4 4 3 ngày Thực hành
1190061_ 3 2 1 8h30 28.05.2024 D4 4 3 ngày Thực hành
1190061_ 5 2 2 8h30 28.05.2024 D4 4 3 ngày Thực hành

Piano CN 3.2 ;1190006 8h30 05.06.2024 D4 2 3 ngày
1190006_ 2 2 1 8h30 28.05.2024 D4.D201 4 3 ngày Thực hành

Piano CN 3.2 (M) ;1190062 8h30 05.06.2024 D4 2 3 ngày
1190062_ 1 2 2 8h30 28.05.2024 D4.D201 4 3 ngày Thực hành
1190062_ 2 2 1 8h30 28.05.2024 D4.D201 3 ngày Thực hành
1190062_ 3 2 3 8h30 28.05.2024 D4.D201 3 ngày Thực hành
1190062_ 4 2 2 8h30 28.05.2024 D4.D201 3 ngày Thực hành
1190062_ 5 2 1 8h30 28.05.2024 D4.D201 3 ngày Thực hành
1190062_ 6 2 1 8h30 28.05.2024 D4.D201 3 ngày Thực hành
1190062_ 7 2 1 8h30 28.05.2024 D4.D201 3 ngày Thực hành
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1190062_ 8 2 3 8h30 28.05.2024 D4.D201 3 ngày Thực hành
1190062_ 9 2 2 8h30 28.05.2024 D4.D201 3 ngày Thực hành
1190062_ 10 2 1 8h30 28.05.2024 D4.D201 3 ngày Thực hành
1190062_ 11 2 1 8h30 28.05.2024 D4.D201 3 ngày Thực hành

Piano CN 4.1 ;1190007 8h30 05.06.2024 D4 2 3 ngày
1190007_ 1 2 1 8h30 29.05.2024 D4 7 3 ngày Thực hành
1190007_ 2 2 1 8h30 29.05.2024 D4 3 ngày Thực hành
1190007_ 3 2 1 8h30 29.05.2024 D4 3 ngày Thực hành
1190007_ 4 2 1 8h30 29.05.2024 D4 3 ngày Thực hành

Piano CN 4.2 (M) ;1190053 8h30 05.06.2024 D4 2 3 ngày
1190053_ 2 2 1 8h30 29.05.2024 D4 7 3 ngày Thực hành
1190053_ 3 2 2 8h30 29.05.2024 D4 3 ngày Thực hành
1190053_ 4 2 4 8h30 29.05.2024 D4 3 ngày Thực hành
1190053_ 5 2 1 8h30 29.05.2024 D4 3 ngày Thực hành
1190053_ 6 2 1 8h30 29.05.2024 D4 3 ngày Thực hành
1190053_ 7 2 1 8h30 29.05.2024 D4 3 ngày Thực hành
1190053_ 8 2 3 8h30 29.05.2024 D4 3 ngày Thực hành
1190053_ 9 2 1 8h30 29.05.2024 D4 3 ngày Thực hành
1190053_ 10 2 1 8h30 29.05.2024 D4 3 ngày Thực hành

Piano chuyên ngành 1.1 ;PIA2003* 8h30 15.07.2024 D4 2 3 ngày
PIA2003*_ 1 2 1 8h30 04.07.2024 D4 2 3 ngày Thực hành

Piano chuyên ngành 1.2 ;PIA2003 8h30 15.07.2024 D4 2 3 ngày
PIA2003_ 1 2 2 8h30 04.07.2024 D4.D201 7 3 ngày Thực hành
PIA2003_ 2 2 4 8h30 04.07.2024 D4.D201 3 ngày Thực hành
PIA2003_ 3 2 2 8h30 04.07.2024 D4.D201 3 ngày Thực hành
PIA2003_ 4 2 4 8h30 04.07.2024 D4.D201 3 ngày Thực hành
PIA2003_ 5 2 4 8h30 04.07.2024 D4.D201 3 ngày Thực hành
PIA2003_ 6 2 1 8h30 04.07.2024 D4.D201 3 ngày Thực hành
PIA2003_ 7 2 1 8h30 04.07.2024 D4.D201 3 ngày Thực hành
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PIA2003_ 8 2 2 8h30 04.07.2024 D4.D201 3 ngày Thực hành
PIA2003_ 9 2 2 8h30 04.07.2024 D4.D201 3 ngày Thực hành
PIA2003_ 10 2 1 8h30 04.07.2024 D4.D201 3 ngày Thực hành
PIA2003_ 11 2 1 8h30 04.07.2024 D4.D201 3 ngày Thực hành

Phát âm tiếng Ý  ;VMU2030 8h30 05.06.2024 D4 2 3 ngày
VMU2030_ 1 2 26 8h30 25.04.2024 D4 2 3 ngày Vấn đáp

Thanh nhạc 1.1 ;1100094 8h30 01.07.2024 D4 3 3 ngày
1100094_ 1 1 1 8h30/ 13h30 25;26.06.24 D4 5 3 ngày Thực hành

Thanh nhạc 1.2 ;VMU2032 8h30 01.07.2024 D4 3 3 ngày
VMU2032_ 1 2 3 8h30/ 13h30 25;26.06.24 D4 5 3 ngày Thực hành
VMU2032_ 2 2 2 8h30/ 13h30 25;26.06.24 D4 3 ngày Thực hành
VMU2032_ 3 2 5 8h30/ 13h30 25;26.06.24 D4 3 ngày Thực hành
VMU2032_ 4 2 3 8h30/ 13h30 25;26.06.24 D4 3 ngày Thực hành
VMU2032_ 5 2 2 8h30/ 13h30 25;26.06.24 D4 3 ngày Thực hành
VMU2032_ 6 2 2 8h30/ 13h30 25;26.06.24 D4 3 ngày Thực hành
VMU2032_ 7 2 1 8h30/ 13h30 25;26.06.24 D4 3 ngày Thực hành
VMU2032_ 8 2 3 8h30/ 13h30 25;26.06.24 D4 3 ngày Thực hành
VMU2032_ 9 2 4 8h30/ 13h30 25;26.06.24 D4 3 ngày Thực hành
VMU2032_ 10 2 4 8h30/ 13h30 25;26.06.24 D4 3 ngày Thực hành
VMU2032_ 11 2 2 8h30/ 13h30 25;26.06.24 D4 3 ngày Thực hành
VMU2032_ 12 2 1 8h30/ 13h30 25;26.06.24 D4 3 ngày Thực hành
VMU2032_ 13 2 1 8h30/ 13h30 25;26.06.24 D4 3 ngày Thực hành
VMU2032_ 14 2 1 8h30/ 13h30 25;26.06.24 D4 3 ngày Thực hành
VMU2032_ 15 2 2 8h30/ 13h30 25;26.06.24 D4 3 ngày Thực hành
VMU2032_ 16 2 1 8h30/ 13h30 25;26.06.24 D4 3 ngày Thực hành
VMU2032_ 17 2 1 8h30/ 13h30 25;26.06.24 D4 3 ngày Thực hành
VMU2032_ 18 2 1 8h30/ 13h30 25;26.06.24 D4 3 ngày Thực hành

Thanh nhạc 2.1 ;1100040 8h30 30.05.2024 D4 3 3 ngày
1100040_ 1 1 1 8h30/ 13h30 23;24.05.24 D4 5 3 ngày Thực hành
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1100040_ 2 1 1 8h30/ 13h30 23;24.05.24 D4 3 ngày Thực hành
Thanh nhạc 2.2 ;1100041 8h30 30.05.2024 D4 3 3 ngày

1100041_ 1 1 4 8h30/ 13h30 23;24.05.24 D4 5 3 ngày Thực hành
1100041_ 2 1 3 8h30/ 13h30 23;24.05.24 D4 3 ngày Thực hành
1100041_ 3 1 3 8h30/ 13h30 23;24.05.24 D4 3 ngày Thực hành
1100041_ 4 1 4 8h30/ 13h30 23;24.05.24 D4 3 ngày Thực hành
1100041_ 5 1 3 8h30/ 13h30 23;24.05.24 D4 3 ngày Thực hành
1100041_ 6 1 4 8h30/ 13h30 23;24.05.24 D4 3 ngày Thực hành
1100041_ 7 1 5 8h30/ 13h30 23;24.05.24 D4 3 ngày Thực hành
1100041_ 9 1 2 8h30/ 13h30 23;24.05.24 D4 3 ngày Thực hành
1100041_ 10 1 4 8h30/ 13h30 23;24.05.24 D4 3 ngày Thực hành
1100041_ 11 1 3 8h30/ 13h30 23;24.05.24 D4 3 ngày Thực hành
1100041_ 12 1 2 8h30/ 13h30 23;24.05.24 D4 3 ngày Thực hành
1100041_ 13 1 4 8h30/ 13h30 23;24.05.24 D4 3 ngày Thực hành
1100041_ 14 1 4 8h30/ 13h30 23;24.05.24 D4 3 ngày Thực hành
1100041_ 15 1 2 8h30/ 13h30 23;24.05.24 D4 3 ngày Thực hành
1100041_ 16 1 1 8h30/ 13h30 23;24.05.24 D4 3 ngày Thực hành
1100041_ 17 1 1 8h30/ 13h30 23;24.05.24 D4 3 ngày Thực hành
1100041_ 18 1 2 8h30/ 13h30 23;24.05.24 D4 3 ngày Thực hành
1100041_ 19 1 2 8h30/ 13h30 23;24.05.24 D4 3 ngày Thực hành
1100041_ 20 1 1 8h30/ 13h30 23;24.05.24 D4 3 ngày Thực hành

Thanh nhạc 3.1 ;1100052 8h30 21.05.2024 D4 3 3 ngày
1100052_ 1 1 1 8h30/ 13h30 14;15.05.2024D4 5 3 ngày Thực hành
1100052_ 2 1 2 8h30/ 13h30 14;15.05.2024D4 3 ngày Thực hành

Thanh nhạc 3.2 ;1100056 8h30 21.05.2024 D4 3 3 ngày
1100056_ 1 1 3 8h30/ 13h30 14;15.05.24 D4 5 3 ngày Thực hành
1100056_ 2 1 3 8h30/ 13h30 14;15.05.24 D4 3 ngày Thực hành
1100056_ 3 1 1 8h30/ 13h30 14;15.05.24 D4 3 ngày Thực hành
1100056_ 4 1 3 8h30/ 13h30 14;15.05.24 D4 3 ngày Thực hành
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1100056_ 5 1 3 8h30/ 13h30 14;15.05.24 D4 3 ngày Thực hành
1100056_ 6 1 5 8h30/ 13h30 14;15.05.24 D4 3 ngày Thực hành
1100056_ 8 1 3 8h30/ 13h30 14;15.05.24 D4 3 ngày Thực hành
1100056_ 9 1 2 8h30/ 13h30 14;15.05.24 D4 3 ngày Thực hành
1100056_ 10 1 4 8h30/ 13h30 14;15.05.24 D4 3 ngày Thực hành
1100056_ 11 1 1 8h30/ 13h30 14;15.05.24 D4 3 ngày Thực hành
1100056_ 12 1 1 8h30/ 13h30 14;15.05.24 D4 3 ngày Thực hành
1100056_ 13 1 1 8h30/ 13h30 14;15.05.24 D4 3 ngày Thực hành
1100056_ 14 1 4 8h30/ 13h30 14;15.05.24 D4 3 ngày Thực hành
1100056_ 15 1 1 8h30/ 13h30 14;15.05.24 D4 3 ngày Thực hành
1100056_ 16 1 3 8h30/ 13h30 14;15.05.24 D4 3 ngày Thực hành
1100056_ 17 1 3 8h30/ 13h30 14;15.05.24 D4 3 ngày Thực hành
1100056_ 18 1 4 8h30/ 13h30 14;15.05.24 D4 3 ngày Thực hành
1100056_ 19 1 2 8h30/ 13h30 14;15.05.24 D4 3 ngày Thực hành
1100056_ 20 1 2 8h30/ 13h30 14;15.05.24 D4 3 ngày Thực hành

Thanh nhạc 4.1 ;1100088 8h30 16.05.2024 D4 3 3 ngày
1100088_ 1 1 1 8h30/ 13h30 1 D4 5 3 ngày Thực hành

Thanh nhạc 4.2 ;1100089 8h30 16.05.2024 D4 3 3 ngày
1100089_ 1 1 3 8h30/ 13h30 08;09.05.2024D4 5 3 ngày Thực hành
1100089_ 2 1 2 8h30/ 13h30 08;09.05.2024D4 3 ngày Thực hành
1100089_ 3 1 1 8h30/ 13h30 08;09.05.2024D4 3 ngày Thực hành
1100089_ 4 1 1 8h30/ 13h30 08;09.05.2024D4 3 ngày Thực hành
1100089_ 5 1 2 8h30/ 13h30 08;09.05.2024D4 3 ngày Thực hành
1100089_ 6 1 1 8h30/ 13h30 08;09.05.2024D4 3 ngày Thực hành
1100089_ 7 1 3 8h30/ 13h30 08;09.05.2024D4 3 ngày Thực hành
1100089_ 8 1 3 8h30/ 13h30 08;09.05.2024D4 3 ngày Thực hành
1100089_ 9 1 5 8h30/ 13h30 08;09.05.2024D4 3 ngày Thực hành
1100089_ 10 1 2 8h30/ 13h30 08;09.05.2024D4 3 ngày Thực hành
1100089_ 11 1 1 8h30/ 13h30 08;09.05.2024D4 3 ngày Thực hành
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1100089_ 12 1 2 8h30/ 13h30 08;09.05.2024D4 3 ngày Thực hành
1100089_ 13 1 1 8h30/ 13h30 08;09.05.2024D4 3 ngày Thực hành
1100089_ 14 1 4 8h30/ 13h30 08;09.05.2024D4 3 ngày Thực hành
1100089_ 15 1 3 8h30/ 13h30 08;09.05.2024D4 3 ngày Thực hành
1100089_ 16 1 2 8h30/ 13h30 08;09.05.2024D4 3 ngày Thực hành
1100089_ 17 1 1 8h30/ 13h30 08;09.05.2024D4 3 ngày Thực hành
1100089_ 18 1 2 8h30/ 13h30 08;09.05.2024D4 3 ngày Thực hành

Thực tập nghề nghiệp 1 ;1100054 
1100054_ 1 6 61 Theo kế hoạch

Thực tập nghề nghiệp 1 ;1190038 
1190038_ 1 3 12 Theo kế hoạch

Thực tập nghề nghiệp 2 ;1190035 
1190035_ 1 4 2 Theo kế hoạch

Thực tập nghề nghiệp 2 ;1190039 
1190039_ 1 3 2 Theo kế hoạch

Đệm thanh nhạc 1 ;PIA2007* 8h30 15.07.2024 D4 2 3 ngày
PIA2007*_ 1 2 5 8h30 02.07.2024 D4 4 3 ngày Thực hành
PIA2007*_ 2 2 4 8h30 02.07.2024 D4 3 ngày Thực hành
PIA2007*_ 3 2 5 8h30 02.07.2024 D4 3 ngày Thực hành
PIA2007*_ 4 2 5 8h30 02.07.2024 D4 3 ngày Thực hành
PIA2007*_ 5 2 5 8h30 02.07.2024 D4 3 ngày Thực hành
PIA2007*_ 6 2 1 8h30 02.07.2024 D4 3 ngày Thực hành

Thanh nhạc 1 ;VMU2002 8h30 14.6.2024 2 3 ngày
VMU2002_ 1 1 9 8h30/ 13h30 27.4.2024 3 5 ngày Thực hành
VMU2002_ 2 1 10 8h30/ 13h30 27.4.2024 5 ngày Thực hành
VMU2002_ 3 1 10 8h30/ 13h30 27.4.2024 5 ngày Thực hành
VMU2002_ 4 1 11 8h30/ 13h30 27.4.2024 5 ngày Thực hành
VMU2002_ 5 1 10 8h30/ 13h30 27.4.2024 5 ngày Thực hành
VMU2002_ 6 1 11 13h30 25.4.2024 3 5 ngày Thực hành
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VMU2002_ 7 1 11 13h30 25.4.2024 5 ngày Thực hành
VMU2002_ 8 1 10 13h30 25.4.2024 5 ngày Thực hành
VMU2002_ 9 1 10 13h30 25.4.2024 5 ngày Thực hành
VMU2002_ 10 1 10 13h30 25.4.2024 5 ngày Thực hành
VMU2002_ 11 1 10 8h30 26.4.2024 3 5 ngày Thực hành
VMU2002_ 12 1 10 8h30 26.4.2024 5 ngày Thực hành
VMU2002_ 13 1 10 8h30 26.4.2024 5 ngày Thực hành
VMU2002_ 14 1 10 8h30 26.4.2024 5 ngày Thực hành
VMU2002_ 15 1 10 8h30 26.4.2024 5 ngày Thực hành
VMU2002_ 16 1 10 8h30/ 13h30 27.4.2024 3 5 ngày Thực hành
VMU2002_ 17 1 10 8h30/ 13h30 27.4.2024 5 ngày Thực hành
VMU2002_ 18 1 11 8h30/ 13h30 27.4.2024 5 ngày Thực hành
VMU2002_ 19 1 11 8h30/ 13h30 27.4.2024 5 ngày Thực hành
VMU2002_ 20 1 10 8h30/ 13h30 27.4.2024 5 ngày Thực hành
VMU2002_ 21 1 12 8h30/ 13h30 27.4.2024 5 ngày Thực hành
VMU2002_ 22 1 10 8h30/ 13h30 27.4.2024 5 ngày Thực hành
VMU2002_ 23 1 11 8h30/ 13h30 27.4.2024 5 ngày Thực hành
VMU2002_ 24 1 11 8h30/ 13h30 27.4.2024 5 ngày Thực hành
VMU2002_ 25 1 10 8h30/ 13h30 27.4.2024 5 ngày Thực hành
VMU2002_ 26 1 10 8h30/ 13h30 27.4.2024 5 ngày Thực hành
VMU2002_ 27 1 10 8h30/ 13h30 27.4.2024 5 ngày Thực hành
VMU2002_ 28 1 10 8h30/ 13h30 27.4.2024 5 ngày Thực hành
VMU2002_ 29 1 11 8h30/ 13h30 27.4.2024 5 ngày Thực hành
VMU2002_ 30 1 10 8h30/ 13h30 27.4.2024 5 ngày Thực hành
VMU2002_ 31 1 10 8h30/ 13h30 27.4.2024 5 ngày Thực hành
VMU2002_ 32 1 10 8h30/ 13h30 27.4.2024 5 ngày Thực hành
VMU2002_ 33 1 10 8h30/ 13h30 27.4.2024 5 ngày Thực hành

Thanh nhạc 2 A ;1100067 8h30 14.6.2024 2 3 ngày
VMU2003*-2023.011 10 8h30 04.06.2024 3 5 ngày Thực hành
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VMU2003*-2023.021 9 8h30 06.06.2024 3 5 ngày Thực hành
VMU2003*-2023.031 11 13h30 03.06.2024 3 5 ngày Thực hành
VMU2003*-2023.041 12 13h30 03.06.2024 3 5 ngày Thực hành
VMU2003*-2023.051 12 13h30 03.06.2024 3 5 ngày Thực hành
VMU2003*-2023.061 11 13h30 03.06.2024 3 5 ngày Thực hành
VMU2003*-2023.071 11 13h30 03.06.2024 3 5 ngày Thực hành
VMU2003*-2023.081 11 13h30 03.06.2024 3 5 ngày Thực hành
VMU2003*-2023.091 8 8h30 04.06.2024 3 5 ngày Thực hành
VMU2003*-2023.101 9 8h30 04.06.2024 3 5 ngày Thực hành
VMU2003*-2023.111 9 8h30 04.06.2024 3 5 ngày Thực hành
VMU2003*-2023.121 9 8h30 04.06.2024 3 5 ngày Thực hành
VMU2003*-2023.131 9 8h30 04.06.2024 3 5 ngày Thực hành
VMU2003*-2023.141 9 8h30 04.06.2024 3 5 ngày Thực hành
VMU2003*-2023.151 9 8h30 04.06.2024 3 5 ngày Thực hành
VMU2003*-2023.161 10 8h30 06.06.2024 3 5 ngày Thực hành
VMU2003*-2023.171 9 8h30 06.06.2024 3 5 ngày Thực hành
VMU2003*-2023.181 9 8h30 06.06.2024 3 5 ngày Thực hành
VMU2003*-2023.191 9 8h30 06.06.2024 3 5 ngày Thực hành
VMU2003*-2023.201 8 8h30 06.06.2024 3 5 ngày Thực hành
VMU2003*-2023.211 11 13h30 07.06.2024 3 5 ngày Thực hành
VMU2003*-2023.221 8 8h30 06.06.2024 3 5 ngày Thực hành
VMU2003*-2023.231 11 13h30 07.06.2024 3 5 ngày Thực hành
VMU2003*-2023.241 11 13h30 07.06.2024 3 5 ngày Thực hành
VMU2003*-2023.251 10 13h30 07.06.2024 3 5 ngày Thực hành
VMU2003*-2023.261 11 13h30 07.06.2024 3 5 ngày Thực hành
VMU2003*-2023.271 10 13h30 07.06.2024 3 5 ngày Thực hành
VMU2003*-2023.281 11 13h30 07.06.2024 3 5 ngày Thực hành

Thanh nhạc 3 A ;1100071 8h30 14.6.2024 2 3 ngày
VMU2018*-2023.011 10 8h30/ 13h30 18.5.2024 3 5 ngày Thực hành
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VMU2018*-2023.021 12 8h30/ 13h30 18.5.2024 3 5 ngày Thực hành
VMU2018*-2023.031 9 8h30/ 13h30 18.5.2024 3 5 ngày Thực hành
VMU2018*-2023.041 9 8h30/ 13h30 18.5.2024 3 5 ngày Thực hành
VMU2018*-2023.051 10 8h30/ 13h30 18.5.2024 3 5 ngày Thực hành
VMU2018*-2023.061 9 8h30/ 13h30 18.5.2024 3 5 ngày Thực hành
VMU2018*-2023.071 9 8h30/ 13h30 18.5.2024 3 5 ngày Thực hành
VMU2018*-2023.081 9 8h30/ 13h30 18.5.2024 3 5 ngày Thực hành
VMU2018*-2023.091 11 8h30/ 13h30 18.5.2024 3 5 ngày Thực hành
VMU2018*-2023.101 9 8h30/ 13h30 18.5.2024 3 5 ngày Thực hành
VMU2018*-2023.111 9 8h30/ 13h30 18.5.2024 3 5 ngày Thực hành
VMU2018*-2023.121 10 8h30/ 13h30 18.5.2024 3 5 ngày Thực hành
VMU2018*-2023.131 10 8h30/ 13h30 18.5.2024 3 5 ngày Thực hành
VMU2018*-2023.141 10 8h30/ 13h30 18.5.2024 3 5 ngày Thực hành
VMU2018*-2023.151 10 8h30/ 13h30 18.5.2024 3 5 ngày Thực hành
VMU2018*-2023.161 9 8h30/ 13h30 18.5.2024 3 5 ngày Thực hành
VMU2018*-2023.171 9 8h30/ 13h30 18.5.2024 3 5 ngày Thực hành
VMU2018*-2023.181 9 8h30/ 13h30 18.5.2024 3 5 ngày Thực hành
VMU2018*-2023.191 10 8h30/ 13h30 18.5.2024 3 5 ngày Thực hành
VMU2018*-2023.201 8 8h30/ 13h30 18.5.2024 3 5 ngày Thực hành
VMU2018*-2023.211 9 8h30/ 13h30 18.5.2024 3 5 ngày Thực hành
VMU2018*-2023.221 10 8h30/ 13h30 18.5.2024 3 5 ngày Thực hành
VMU2018*-2023.231 9 8h30/ 13h30 18.5.2024 3 5 ngày Thực hành
VMU2018*-2023.241 9 8h30/ 13h30 18.5.2024 3 5 ngày Thực hành
VMU2018*-2023.251 8 8h30/ 13h30 18.5.2024 3 5 ngày Thực hành
VMU2018*-2023.271 9 8h30/ 13h30 18.5.2024 3 5 ngày Thực hành
VMU2018*-2023.281 12 8h30/ 13h30 18.5.2024 3 5 ngày Thực hành
VMU2018*-2023.291 10 8h30/ 13h30 18.5.2024 3 5 ngày Thực hành
VMU2018*-2023.301 11 8h30/ 13h30 18.5.2024 3 5 ngày Thực hành

Hòa tấu 1 ;PIA2011* 8h30 15.07.2024 D4 2 3 ngày
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PIA2011*_ 1 2 4 8h30 03.07.2024 D4 3 3 ngày Thực hành
PIA2011*_ 2 2 2 8h30 03.07.2024 D4 3 ngày Thực hành
PIA2011*_ 3 2 6 8h30 03.07.2024 D4 3 ngày Thực hành
PIA2011*_ 4 2 6 8h30 03.07.2024 D4 3 ngày Thực hành
PIA2011*_ 5 2 6 8h30 03.07.2024 D4 3 ngày Thực hành
PIA2011*_ 6 2 1 8h30 03.07.2024 D4 3 ngày Thực hành
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Thi lần 1 Thi lần 2
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Âm nhạc trong kịch - điện ảnh ; 1080117 9h00 07.05.2024 N.401 3 2 ngày Thực hành

1080117_ 1 2 24 8h30 23.04.2024 N.401 3 2 ngày Thực hành

1080117_ 2 2 20 13h30 23.04.2024 N.401 3 2 ngày Thực hành

Các tộc người ở Việt Nam ; 1080030 15h00 21.05.2024 vpk 1 5 ngày

1080030_ 1 2 65 15h00 07.05.2024 VPK 7 ngày Tiểu luận 

Công tác xã hội cá nhân ; 1080234 14h00 03.06.2024 E502 2 5 ngày

1080234_ 1 3 10 8h00 20.05.2024 E502 3 7 ngày Tự luận

Công tác xã hội với người cao tuổi ; 1080247 15h00 06.05.2024 E501 2 5 ngày

1080247_ 1 2 12 15h00 29.04.2024 E501 7 ngày Tiểu luận 

Công tác xã hội với người khuyết tật ; 1080255 9h30 31.05.2024 E502 2 3 ngày

1080255_ 1 3 13 9h30 24.05.2024 E502 3 7 ngày Vấn đáp

Công tác xã hội với trẻ em ; 1080246 14h30 30.04.2024 E503 2 5 ngày

1080246_ 1 2 19 14h30 23.04.2024 E503 7 ngày Tiểu luận 

Cơ sở văn hoá Việt Nam ; CLM2001 9h30 06.07.2024 E501 3 5 ngày

CLM2001_ 1 3 66 9h30 17.06.2024 E501 3 7 ngày Tự luận

CLM2001_ 2 3 69 7h30 24.06.2024 E501 3 7 ngày Tự luận

CLM2001_ 3 3 67 13h30 18.06.2024 E501 3 7 ngày Tự luận 

CLM2001_ 4 3 66 13h30 17.06.2024 E503 3 7 ngày Tự luận

CLM2001_ 5 3 64 13h30 19.06.2024 E501 3 7 ngày Tự luận 

CLM2001_ 6 3 60 13h30 11.06.2024 E502 3 7 ngày Tự luận

CLM2001_ 7 3 69 13h30 14.06.2024 E501 3 7 ngày Tự luận

CLM2001_ 8 3 61 9h30 19.06.2024 E502 3 7 ngày Tự luận

CLM2001_ 9 3 71 9h30 20.06.2024 E503 3 7 ngày Tự luận 

Hình thức thiHọc phần Lớp học phần
Số 
TC

Số 
lượng
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CLM2001_ 10 3 66 7h30 15.06.2024 E501 3 7 ngày Tự luận 

CLM2001_ 11 3 67 9h30 22.06.2024 E501 3 7 ngày Tự luận 

Chăm sóc sức khỏe tâm thần ; 1080254 15h30 15.05.2024 E502 3 5 ngày

1080254_ 1 2 11 15h30 08.05.2024 E502 3 7 ngày Tự luận 

Chính sách văn hóa ; CLM2014 7h30 12.06.2024 E503 5 ngày

CLM2014_ 1 2 36 15h45 04.06.2024 E502 5 ngày Tiểu luận

CLM2014_ 2 2 45 7h30 07.06.2024 E503 5 ngày Tiểu luận

Chuyên đề (DVK) ; 1080152 14h00 26.03.2024 N.401 5 ngày

1080152_ 1 1 27 9h00 11.03.2024 N.401 5 ngày Tiểu luận

1080152_ 2 1 23 14h00 15.03.2024 N.401 5 ngày Tiểu luận

Di sản văn hóa Việt Nam ; CLM2113 10h00 21.06.2024 E.503 5 ngày

CLM2113_ 1 2 35 14h00 05.06.2024 E.501 5 ngày  Tiểu luận

CLM2113_ 2 2 40 10h00 05.06.2024 E.503 5 ngày  Tiểu luận

Địa lý du lịch ; CLM2105 8h00 25.06.2024 E503 3 ngày

CLM2105_ 1 3 75 7h30 11.06.2024 E503 3 3 ngày Vấn đáp

Giới và phát triển ; CLM2203 10h00 25.06.2024 E502 1 7 ngày

CLM2203_ 1 2 18 10h00 10.06.2024 E502 7 ngày Tiểu luận

Hành vi con người và môi trường xã hội ; CLM2207 16h00 24.06.2024 E503 2 7 ngày

CLM2207_ 1 3 17 16h00 14.06.2024 E503 7 ngày Tiểu luận

Hình thể 2 (Kỹ thuật thể hiện) ; CLM2079 14h00 19.06.2024 N401 2 3 ngày

CLM2079_ 1 3 17 9h00 10.06.2024 NA501 3 3 ngày Thực hành

CLM2079_ 2 3 22 14h00 12.06.2024 NA501 3 3 ngày Thực hành

Huy động tài trợ ; 1080039 9h30 31.05.2024 501 2 3 ngày

1080039_ 1 2 50 9h30 17.05.2024 E501 3 ngày Tiểu luận
Kỹ thuật biểu diễn kịch – điện ảnh 2 ; CLM2063 14h00 21.06.2024 N401 2 3 ngày



31

Thi lần 1 Thi lần 2

Giờ thi Ngày thi
Phòng 

thi

CB 
tham 
gia

Thời gian 
hoàn thành 
kết quả thi

Giờ 
thi

Ngày thi
Phòng 

thi

CB 
tham 
gia

Thời gian 
hoàn thành 
kết quả thi

Hình thức thiHọc phần Lớp học phần
Số 
TC

Số 
lượng

CLM2063_ 1 3 19 14h00 13.06.2024 NA401 3 3 ngày Thực hành
CLM2063_ 2 3 21 14h00 14.06.2024 NA401 3 3 ngày Thực hành

Kỹ thuật biểu diễn kịch - điện ảnh 4 ; 1080099 15h00 12.06.2024 N401 2 3 ngày
1080099_ 1 3 23 9h00 05.06.2024 NA401 3 3 ngày Thực hành
1080099_ 2 3 17 15h00 05.06.2024 NA401 3 3 ngày Thực hành

Kỹ thuật biểu diễn kịch - điện ảnh 6 ; 1080101 14h00 22.06.2024 N401 2 3 ngày
1080101_ 1 3 19 9h00 15.06.2024 NA401 3 3 ngày Thực hành
1080101_ 2 3 14 14h00 15.06.2024 NA401 3 3 ngày Thực hành

Kỹ thuật biểu diễn kịch - điện ảnh 8 ; 1080103 9h00 21.06.2024 N401 2 3 ngày
1080103_ 1 3 13 9h00 14.06.2024 NA401 3 3 ngày Thực hành

Khoa học quản lý và Quản lý văn hóa ; CLM2011 15h00 15.07.2024 VPK 5 ngày
CLM2011_ 1 3 46 14h00 01.07.2024 VPK 7 ngày Tiểu luận
CLM2011_ 2 3 31 15h00 01.07.2024 VPK 7 ngày Tiểu luận

Lịch sử sân khấu Thế giới và Việt Nam ; 1080084 9h00 15.04.2024 E501 5 ngày
1080084_ 1 3 42 15h30 08.04.2024 E501 5 ngày Tiểu luận

Lịch sử văn minh thế giới ; 1080008 10h00 08.05.2024 E501 2 3 ngày 
1080008_ 1 2 70 9h30 24.04.2024 E503 3 3 ngày Vấn đáp

Mỹ học ; CLM2006 9h30 30.06.2024 501 1 3 ngày
CLM2006_ 1 2 57 9h30 16.06.2024 E501 7 ngày Tiểu luận
CLM2006_ 2 2 55 15h00 16.06.2024 E502 7 ngày Tiểu luận

Nghệ thuật diễn giảng và tổ chức HĐ tập thể ; 1080042 13h00 08.05.2024 VPK 3 ngày
1080042_ 1 2 73 13h00 24.04.2024 E502 3 ngày Tiểu luận

Nghệ thuật diễn giảng và tổ chức hoạt động tập thể trong công tác xã hội ; 1080245 15h30 31.05.2024 VPK 3 ngày
1080245_ 1 2 11 15h30 17.05.2024 E501 3 ngày Tiểu luận

Pháp luật du lịch ; 1080183 15h30 25.04.2024 VPK 5 ngày
1080183_ 1 2 60 15h30 10.04.2024 E503 5 ngày Tiểu luận

Phát triển văn hóa cộng đồng ; 1080043 9h30 21.05.2024 E501 7 ngày
1080043_ 1 2 65 9h30 07.05.2024 E501 3 5 ngày Thực hành

Phân tích tác phẩm văn học (Kịch - điện ảnh) ; 1080124 7h30 25.05.2024 E503 5 ngày
1080124_ 1 3 22 8h00 15.05.2024 E503 5 ngày Tiểu luận

Quan hệ công chúng ; 1080041 9h30 08.05.2024 E501 3 5 ngày
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1080041_ 1 2 55 9h30 24.04.2024 E501 3 5 ngày Vấn đáp
Quản lý ca ; 1080238 13h30 06.06.2024 E503 3 5 ngày 

1080238_ 1 3 12 13h30 30.05.2024 E503 3 5 ngày Thực hành
Quản lý hoạt động biểu diễn ; 1080026 9h30 03.05.2024 E503 5 ngày

1080026_ 1 2 69 9h30 26.04.2024 E503 7 ngày Tiểu luận
Quản lý hoạt động quảng cáo ; 1080025 8h00 06.06.2024 E503 5 ngày

1080025_ 1 2 74 8h00 30.05.2024 E503 7 ngày Tiểu luận
Quản lý thiết chế và các hoạt động VHNT 2 ; 1080021 8h00 18.06.2024 E503 5 ngày

1080021_ 1 3 79 8h00 11.06.2024 E502 7 ngày Tiểu luận
Quản trị dịch vụ văn hóa ; 1080022 8h00 24.05.2024 E501 5 ngày

1080022_ 1 2 65 7h30 15.05.2024 E501 3 7 ngày Tự luận
Quản trị kinh doanh lữ hành  ; 1080193 15h30 28.05.2024 E. 503 5 ngày

1080193_ 1 3 56 15h30 21.05.2024 E503 5 ngày Tiểu luận
Quy trình sản xuất film ; 1080119 9h00 19.04.2024 3 ngày

1080119_ 1 2 46 9h00 11.04.2024 NA501 3 5 ngày Thực hành
Tâm lý học phát triển và xã hội ; CLM2202 9h00 22.06.2024 E502 2 5 ngày

CLM2202_ 1 2 13 9h00 15.06.2024 E502 7 ngày Tiểu luận 
Tiếng nói trong kịch – điện ảnh 2 ; CLM2071 14h00 16.06.2024 N401 2 3 ngày

CLM2071_ 1 3 16 9h00 08.06.2024 N401 3 3 ngày Thực hành
CLM2071_ 2 3 21 14h00 08.06.2024 N401 3 3 ngày Thực hành

Tin học chuyên ngành ; 1080002 13h30 02.05.2024 E401 3 3 ngày
1080002_ 1 2 39 13h30 23.04.2024 E401 3 3 ngày Thực hành

Tín ngưỡng và Tôn giáo ở Việt Nam ; 1080178 15h30 30.05.2024 E503 2 5 ngày
1080178_ 1 2 54 15h30 16.05.2024 E503 7 ngày Tiểu luận

Tổ chức hướng dẫn du lịch 2 ; 1080198 15h00 13.05.2024 E.503 3 ngày
1080198_ 1 3 49 15h30 06.05.2024 E503 3 3 ngày Thực hành

Tổ chức và phát triển cộng đồng ; 1080236 8h00 14.06.2024 E502 2 5 ngày
1080236_ 1 3 12 7h30 31.05.2024 E502 3 7 ngày Tự luận

Tham vấn ; 1080235 8h00 09.05.2024 E501 3 5 ngày
1080235_ 1 2 11 7h30 02.05.2024 E501 3 7 ngày Tự  luận

Thiết kế và điều hành tour  ; 1080196 10h00 27.05.2024 E.503 5 ngày
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1080196_ 1 3 51 10h00 20.05.2024 E503 5 ngày Tiểu luận
Thực hành công tác xã hội cá nhân ; 1080239 14h30 13.07.2024 P. TH 5 ngày

1080239_ 1 3 11 14h30 06.07.2024 P.TH 5 ngày Báo cáo 
Thực hành nghệ thuật trong du lịch (Âm nhạc)   ; 1080210 10h00 27.06.2024 NA401 3 03 ngày

1080210_ 1 3 20 13h00 17.05.2024 E307 3 3 ngày Thực hành
1080210_ 2 3 20 7h30 20.06.2024 E307 3 3 ngày Thực hành
1080210_ 3 3 21 9h30 20.06.2024 E307 3 3 ngày Thực hành

Thực hành phát triển cộng đồng ; 1080241 14h30 29.06.2024  P Thực hành 5 ngày
1080241_ 1 2 12 14h30 22.06.2024 P.TH 5 ngày Báo cáo 

Thực hành tổ chức hướng dẫn du lịch  ; 1080209 8h30 06.04.2024 NA401 03 ngày
1080209_ 1 3 31 8h30 30.03.2024 NA401 3 3 ngày Thực hành

Thực tập công tác xã hội 2 ; 1080263 
1080263_ 1 4 9 Theo kế hoạch Báo cáo 

Thực tập du lịch 1 ; 1080216 
1080216_ 1 2 38 Theo kế hoạch Báo cáo

Thực tập du lịch 2 ; 1080217 
1080217_ 1 4 31 8h00 15.05.2024 VPK 1 7 ngày Báo cáo

Thực tập giữa khóa  ; 1080047 
1080047_ 1 3 46 Theo kế hoạch

Thực tập tốt nghiệp  ; 1080048 
1080048_ 1 3 39 Theo kế hoạch

Văn bản quản lý nhà nước về văn hóa ; 1080029 10h00 26.04.2024 VPK 2 5 ngày
1080029_ 1 2 60 10h00 19.04.2024 VPK 7 ngày Tiểu luận

Văn hóa ẩm thực ; CLM2124 15h00 18.06.2024 E503 1 5 ngày
CLM2124_ 1 2 75 15h00 05.06.2024 VPK 7 ngày Tiểu luận

Văn hóa dân gian Việt Nam ; 1080019 15h45 29.04.2024 E501 3 3 ngày
1080019_ 1 2 75 15h30 24.04.2024 E501 3 5 ngày Vấn đáp

Văn hóa học đại cương ; CLM2003 15h30 06.06.2024 E505 3 5 ngày
CLM2003_ 1 2 11 15h30 17.05.2024 E505 3 5 ngày Tự luận

Võ thuật điện ảnh ; 1080118 13h00 06.06.2024 2 3 ngày
1080118_ 1 2 27 13h00 30.05.2024 NA501 3 3 ngày Thực hành
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1080118_ 2 2 23 15h30 30.05.2024 NA501 3 3 ngày Thực hành
Xây dựng dự án văn hóa, nghệ thuật trong du lịch  ; 1080207 8h30 13.05.2024 E503 3 2 ngày

1080207_ 1 3 51 8h00 06.05.2024 E503 3 5 ngày Thực hành

 - Đề nghị các khoa chủ động phòng học, ưu tiên phòng để tổ chức thi.
 - Các môn do khoa tự tổ chức thi, khoa chủ động sắp xếp phòng thi.

Nơi nhận:

 - Ban Giám hiệu
 - Các phòng, khoa, Bộ môn, Trung tâm liên quan
 - Lưu VT; P.Đào tạo (25)

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH

PGS.TS. Lê Vinh Hưng


